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I. Khái niệm bit và thanh ghi đặc biệt trong PLC Mitsubishi 

Bit và thanh ghi đặc biệt trong PLC Mitsubishi là những thành phần quan trọng dùng để điều 

khiển và giám sát hoạt động của hệ thống. Chúng được sử dụng để lưu trữ và xử lý thông tin 

một cách nhanh chóng, hiệu quả, giúp quá trình tự động hóa diễn ra thuận lợi. Bit đặc biệt có 

chức năng lưu trữ trạng thái ON/OFF, trong khi thanh ghi đặc biệt lưu trữ giá trị số. 

Bit đặc biệt thường được lập trình để theo dõi các sự kiện quan trọng, ví dụ như báo lỗi, thông 

báo trạng thái hệ thống, hoặc kích hoạt các chế độ làm việc nhất định. Các bit này có địa chỉ xác 

định trong bộ nhớ, giúp lập trình viên dễ dàng sử dụng và theo dõi. 

Thanh ghi đặc biệt lưu trữ các giá trị quan trọng như biến đếm, địa chỉ bộ nhớ, hoặc các giá trị 

đọc từ cảm biến. Điều này giúp xử lý dữ liệu từ các bộ phận trong hệ thống nhanh hơn, từ đó 

tối ưu hóa quy trình điều khiển. 
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II. Các loại bit và thanh ghi đặc biệt 

1. Các bit và thanh ghi đặc biệt thường dùng 

Các bit đặc biệt: 

• M8000: Luôn bật (ON) khi PLC hoạt động. 



• M8001: Luôn tắt (OFF), dùng để thiết lập trạng thái mặc định. 

• M8002: Bật 1 xung khi PLC bắt đầu chạy, giúp nhận biết quá trình khởi động, 

• M8200-M8234: Điều khiển counter (bộ đếm) trong PLC để đếm lùi hoặc tiến theo yêu 

cầu. 

Các bit đặc biệt dạng xung Clock: 

• M8011: Xung clock mỗi 10 mili giây, có chu kỳ 5ms ON, 5ms OFF. 

• M8012: Xung clock mỗi 100 mili giây, có chu kỳ 50ms ON, 50ms OFF. 

• M8013: Xung clock mỗi 1 giây, có chu kỳ 0.5s ON, 0.5s OFF. 

• M8014: Xung clock mỗi 1 phút, có chu kỳ 30s ON, 30s OFF. 

Các thanh ghi thời gian thực: Dùng để hiển thị thời gian hoặc cài đặt chạy/dừng các thiết bị theo 

thời gian thực 

• D8013: Thời gian thực – Giây 

• D8014: Thời gian thực – Phút 

• D8015: Thời gian thực – Giờ 

• D8016: Thời gian thực – Ngày 

• D8017: Thời gian thực – Tháng 

• D8018: Thời gian thực – Năm 

• D8019: Thời gian thực – Ngày trong tuần 

2. Các bit và thanh ghi đặc biệt khác 

Các bit đặc biệt khác: 

Các bit đặc biệt dạng xung Clock khác: 

Các thanh ghi đặc biệt khác: 

III. Ứng dụng của các bit và thanh ghi đặc biệt 1. Điều khiển và giám sát trạng thái hệ thống 

Bit trạng thái giúp xác định hệ thống đang ở chế độ nào (ON/OFF, chạy/dừng), từ đó cho phép 

người dùng kiểm soát hoạt động của máy móc. Bit đặc biệt có thể được lập trình để báo cáo các 

lỗi như quá tải, mất kết nối hoặc các lỗi phần cứng, giúp kỹ thuật viên phát hiện và khắc phục 



nhanh chóng. Khi hệ thống gặp sự cố, các bit và thanh ghi đặc biệt có thể được thiết lập để tự 

động khởi động lại, giảm thiểu thời gian gián đoạn. 

2. Quản lý và lưu trữ dữ liệu 

Thanh ghi đặc biệt có chức năng lưu trữ và xử lý dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi hoặc cảm biến, 

thường được sử dụng để lưu trữ giá trị đo từ cảm biến nhiệt độ, áp suất, hay tốc độ. Điều này 

giúp hệ thống điều chỉnh hoạt động theo dữ liệu thực tế. ngoài ra, thanh ghi đặc biệt cũng 

thường được sử dụng để đếm các sự kiện hoặc số lần hoạt động, ví dụ số lần đóng mở của van 

hoặc công tắc. Các thanh ghi cũng có thể lưu trạng thái của các bit trong thời gian thực, từ đó 

cung cấp dữ liệu để phân tích hiệu suất hoặc chẩn đoán lỗi. 

3. Điều chỉnh và cấu hình hệ thống 

Bit và thanh ghi đặc biệt cũng cho phép người dùng điều chỉnh và cấu hình hệ thống một cách 

linh hoạt. Thông qua bit điều khiển, người dùng có thể cài đặt các chế độ khác nhau như chế độ 

tiết kiệm năng lượng, chế độ khởi động chậm hoặc dừng khẩn cấp. Thanh ghi đặc biệt cho phép 

điều chỉnh các tham số quan trọng như tốc độ động cơ, áp suất và lưu lượng, từ đó đáp ứng 

yêu cầu của các quy trình sản xuất. Các bit và thanh ghi đặc biệt có thể được lập trình để thực 

hiện các tác vụ vào các thời điểm nhất định, ví dụ như tự động khởi động và tắt máy vào đầu và 

cuối ngày. 

4. Nâng cao độ an toàn 

Các bit đặc biệt có thể được lập trình để kiểm tra tình trạng của hệ thống trước khi bắt đầu, 

đảm bảo mọi bộ phận đang hoạt động bình thường. Khi có lỗi xảy ra, các bit và thanh ghi có thể 

kích hoạt báo động và dừng hệ thống ngay lập tức để ngăn chặn hỏng hóc lan rộng. Ngoài ra, 

chúng còn giúp người dùng giám sát hệ thống từ xa thông qua mạng kết nối, giảm thiểu rủi ro 

và đảm bảo hoạt động liên tục. 

IV. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng bit và thanh ghi đặc biệt 

• Cần xác định và sử dụng đúng địa chỉ bit và thanh ghi vì mỗi loại đều có địa chỉ cố định 

trong PLC, việc nhầm lẫn địa chỉ có thể gây ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình điều 

khiển. 

• Tránh ghi đè dữ liệu vào bit và thanh ghi vì có thể gây mất dữ liệu quan trọng hoặc gây ra 

lỗi không mong muốn. Nếu hệ thống yêu cầu bảo vệ dữ liệu, có thể cài đặt các lệnh khóa 

hoặc bảo vệ ghi đè cho các thanh ghi quan trọng. 

• Thường xuyên kiểm tra tính ổn định của hệ thống và lên kế hoạch bảo trì định kỳ để đảm 



bảo không có lỗi phần cứng hoặc phần mềm gây ảnh hưởng đến hoạt động. 

• Tuân thủ nguyên tắc an toàn khi lập trình và vận hành như cẩn trọng khi thao tác với các bit 

báo lỗi, đặt các giới hạn và cảnh báo phòng ngừa, Lưu trữ thông tin quan trọng để tiện theo dõi 

và kiểm tra khi xảy ra sự cố. 

• Đảm bảo cập nhật phần mềm và thiết bị, sử dụng phần mềm và thiết bị PLC Mitsubishi 

phiên bản mới nhất để giảm thiểu lỗi khi vận hành hệ thống. 


